CUNG CẤP THÔNG TIN ĐƠN VỊ
(Bộ môn: Xét nghiệm)
1. Thông tin cá nhân người phụ trách:


Họ và tên: Trần Quang Cảnh

Học vị: Tiến sĩ, Bác sĩ

Điện thoại: 0904307543


Email: canhhdt@gmail.com

Địa chỉ: 128/ Mạc Đĩnh Chi, Nhân Đào, Thị trấn Nam Sách, Hải Dương

Bộ môn xét nghiệm – Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương, 229 – Nguyễn Lương Bằng, Thành phố Hải Dương.
2. Danh sách cá nhân chuẩn bị thông tin cho web:

2.1. Chuyên ngành Ký sinh trùng:


Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Hải
Học vị: Thạc sĩ, Bác sĩ


Điện thoại: 0912473889


Email: haihd2009@gmail.com

Địa chỉ: 34 Nhữ Đình Hiền, thành phố Hải Dương
2.2. Chuyên ngành Hóa sinh:


Họ và tên: Phạm Thị Thanh Tâm
Học vị: Thạc sĩ, Bác sĩ


Điện thoại: 0986175487



Email: phamthanhtam81@gmail.com

Địa chỉ: 31 ngõ 198 Vũ Hựu, thành phố Hải Dương
2.3. Chuyên ngành Huyết học:


Họ và tên: Ngô Thị Thảo


Học vị: Thạc sĩ, Bác sĩ


Điện thoại: 0912256296


Email: catduonggacon@gmail.com

Địa chỉ: Nhũ Tỉnh, Quang Khải, Tứ kỳ, Hải Dương
2.4. Chuyên ngành Vi sinh:


Họ và tên: Trần Danh Khới

Học vị: Cử nhân y học


Điện thoại: 0983250209


Email: khoilab@gmail.com

Địa chỉ: 58 ngõ 166 Vũ Hựu, thành phố Hải Dương
3. Cung cấp bài viết ngắn về đơn vị:

Bộ môn xét nghiệm được thành lập năm 1978 thuộc Trường Trung học kỹ thuật Y tế I (nay là Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương) với nhiệm vụ đào tạo Kỹ thuật viên xét nghiệm ở trình độ trung cấp. Hiện nay, bộ môn có nhiệm vụ đào tạo 3 trình độ: Đại học, Cao đẳng và Trung cấp. Bên cạnh đó, bộ môn còn đảm nhiệm công tác nghiên cứu khoa học và cung ứng các dịch vụ y tế.
4. Giới thiệu chức năng nhiệm vụ:

- Đào tạo cán bộ chuyên khoa Xét nghiệm bậc đại học, tiến tới đào tạo sau đại học và các trình độ thấp hơn; phát triển quy mô và nâng cao chất lượng đào tạo để kịp thời cung cấp cán bộ xét nghiệm; 

- Đào tạo cập nhật, đào tạo nâng cao cho các cán bộ làm việc tại các trường y tế, học viện, viện nghiên cứu và khoa xét nghiệm tại các bệnh viện;

- Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học y học chuyên ngành xét nghiệm, ứng dụng công nghệ, kỹ thuật tiên tiến phục vụ đào tạo, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của đất nước;

- Xây dựng và phát triển đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, kiện toàn tổ chức, tăng cường hợp tác và hội nhập để Bộ môn không ngừng lớn mạnh.

5. Cơ cấu bộ môn:

Bộ môn gồm có 03 phân môn:
5.1. Hóa sinh: Chịu trách nhiệm đào tạo, tham gia nghiên cứu khoa học và cung ứng dịch vụ y tế về lĩnh vực Hóa sinh và Độc chất học.
5.2. Huyết học: Chịu trách nhiệm đào tạo, tham gia nghiên cứu khoa học và cung ứng dịch vụ y tế về lĩnh vực Huyết học – Truyền máu.

5.3. Vi sinh – Ký sinh trùng: Chịu trách nhiệm đào tạo, tham gia nghiên cứu khoa học và cung ứng dịch vụ y tế về lĩnh vực Vi sinh – Ký sinh trùng y học.

6. Sơ đồ tổ chức nhân sự:







	ThS. Nguyễn Anh Tuấn

	ThS. Đinh Thị Xuyến

	ThS. Ngô Thị Thảo

	BS. Lê Kim Thu

	CN. Nguyễn Thị Hồng Nhung

	CN. Nguyễn Thị Hồng Nhung

	CN. Nguyễn Thị Hồng Thúy

	CN. Trần Danh Khới

	CN. Ngụy Đình Hoàn

	CĐXN. Phí Thị Khánh


DANH SÁCH TRÍCH NGANG GIẢNG VIÊN XÉT NGHIỆM

	TT
	Họ tên
	Chức danh
	Địa chỉ
	Điện thoại
	Email

	1. 
	Trần Hoài Nam
	ThS. BSCKII
Trưởng Bộ môn
	BV. Việt Tiệp, Hải Phòng
	
	

	2. 
	Trần Quang Cảnh
	Tiến sĩ vi sinh, Phó Trưởng Bộ môn
	128, Mạc Đĩnh Chi Thị Trấn Nam Sách
	0904307543
	canhhdt@gmail.com

	3. 
	Nguyễn Thị Thanh Hải
	Thạc sĩ Ký sinh trùng, Phó Trưởng Bộ môn
	34 Nhữ Đình Hiền  TP.HD
	0912473889
	haihd2009@gmail.com

	4. 
	Ngô Thị Thảo
	Thạc sĩ Huyết học

Giảng viên
	Nhũ Tỉnh- Quang Khải - Tứ kỳ - Hải Dương
	0912256296
	catduonggacon@gmail.com

	5. 
	Phạm Thị Thanh Tâm
	Thạc sĩ Hoá sinh

Giáo vụ Bộ môn
	31 ngõ 198 Vũ Hựu TP.HD
	0986175487
	phamthanhtam81@gmail.com

	6. 
	Nguyễn Thị Hồng Nhung A
	Cử nhân KTYH

Giáo vụ Lâm sàng
	6 ngõ 96 Nguyễn Thị Duệ TP.HD
	0984725325
	hnhung2008@gmail.com

	7. 
	Trần Danh Khới
	Cử nhân KTYH

Giảng viên
	58 ngõ 166 Vũ Hựu TP.HD
	0983250209
	khoilab@gmail.com

	8. 
	Nguyễn Thị Hồng Nhung B
	Cử nhân KTYH

Giảng viên
	Số 20 đường Thanh Niên
	0988427216
	nhungbe@gmail.com

	9. 
	Nguyễn Anh Tuấn
	Thạc sĩ Hoá sinh

Giảng viên
	1 ngõ 167 Bình Lộc TP.HD
	0914532999
	bsanhtuanht@gmail.com

	10. 
	Nguyễn T. Hồng Thuý
	Cử Nhân Hoá

Giảng viên
	2 Ngõ 198 Vũ Hựu TP.HD
	0989636755
	thuylab81@gmail.com

	11. 
	Ngụy Đinh Hoàn
	Cử nhân KTYH

Giảng viên
	160 Phố Nguyễn Hữu Cầu TP.HD
	090447020
	hoannd@hmtu.edu.vn

	12. 
	Đinh Thị Xuyến
	Thạc sĩ Sinh  học

Giảng viên
	337 Phố Nguyễn Hữu Cầu TP.HD
	0902086779
	xuyencns01@gmail.com

	13. 
	Phí Thị Khánh
	Cử nhân KTYH

Giảng viên
	119 Bạch Đằng TP.HD
	0972193394
	khanhpt@hmtu.edu.vn

	14. 
	Lê Kim Thu
	Bác sĩ Hóa sinh

Giảng viên
	
	01669242533
	lekimthu@hmtu.edu.vn


7. Danh sách sách giáo khoa
	TT
	TÊN SÁCH/ CHUYÊN NGÀNH
	ĐỐI TƯỢNG
	NGUỒN

	
	Chuyên ngành Vi sinh vật
	
	

	1
	Giáo trình Vi sinh vật

2004
	Cao đẳng Xét nghiệm
	CĐKT Y TẾ  I

	2
	Giáo trình Vi sinh vật

2004
	Trung cấp Xét nghiệm
	CĐKT Y TẾ  I

	3
	Giáo trình Vi sinh vật

2005
	Cử nhân Điều dưỡng
	ĐHY HÀ NỘI

	4
	Giáo trình Vi sinh vật
2005
	
	ĐHY HÀ NỘI

	5
	Tài liệu hướng dẫn Quy trình chống nhiễm khuẩn bệnh viện
2003
	
	Nhà xuất bản 

Y học

	6
	Guidelines on Prevention and Control Hospital Ascociated Infection, 2002
	
	World Health Organization

	7
	 Manual for the Laboratory dentification and Antimicrobial Susceptibility Testing of Bacterial Pathogens of Public Health Importance in the Developing World
2003 
	
	Mindy J. Perilla, MPH 

Centers for Disease Control and Prevention

	8
	Laboratory Manual for The Diagnosis of Meningitis Caused by Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae and Haemophilus influenzae

1999
	
	Centers for Disease Control and Prevention


	9
	Brock Biology of Microorganisms, ninth edition 
2000
	
	Madigan, Martinko, Parker.

Pentice Hall

	10
	Fundamental Virology, third edition

1996
	
	Lippincott Williams & Wilkins

	11
	Microbiology: A laboratory manual, sixth edition
2001
	
	Cappuccino, Sherman
Benjmin Cummings

	12
	Manual of Basic Techniques, Second edition

2003
	
	World Health Organization

	13
	Basic laboratory procedures in clinical bacteriology,
Second edition

2003
	
	World Health Organization

	14
	Manual diagnosis animal influenza Diagnosis and Surveillance

2002
	
	World Health Organization

	15
	Manual for the laboratory of Measles virus infection

2000
	
	World Health Organization

	16
	Manual for the laboratory of Measles and Rubella virus infection

Second edition

2007
	
	World Health Organization

	17
	Manual for the laboratory diagnosis of Japanese Encephalitis virus infection

2007
	
	World Health Organization

	18
	Polio laboratory manual
4th edition, 2004
	
	World Health Organization

	19
	WHO Laboratory methods for Diagnosis of Epidemic Dysenteria an Cholera
1999
	
	Centers for Disease Control and Prevention

	20
	Manual for the Laboratory Identification and

Antimicrobial Susceptibility Testing of

Bacterial Pathogens of Public Health Importance

in the Developing World

2003
	
	World Health Organization

	
	Chuyên ngành Hóa sinh
	
	

	1
	Giáo trình hoá sinh
2004
	Cao đẳng Xét nghiệm
	CĐKT Y TẾ  I

	2
	Giáo trình hoá sinh
2004
	Trung cấp Xét nghiệm
	CĐKT Y TẾ  I

	3
	Hoá sinh
2001
	
	ĐHY HÀ NỘI

	4
	Hoá sinh
2007
	
	ĐHY HÀ NỘI

	5
	Thực tập hoá sinh
	
	ĐHY HÀ NỘI

	6
	Kỹ thuật xét nghiệm hoá sinh ứng dụng trong lâm sàng
	
	ĐHKT Y TẾ 

HẢI DƯƠNG

	7
	Chẩn đoán sinh học một số bệnh nội khoa
	
	Lê Đức Trình, Nguyễn Thị Hà, Hoàng Văn Sơn

	8
	Hoá sinh lâm sàng Hoá sinh lâm sàng
2008
	
	Đỗ Đình Hồ

	9
	Hướng dẫn sử dụng các xét nghiệm sinh hóa
	
	Vũ Đình Vinh

	10
	Một số khía cạnh về hoá sinh miễn dịch trong lâm sàng
	
	Nguyễn Chí Phi bệnh viện Bạch Mai

	11
	Biochemistry, Fifth edition
2002
	
	Berg Tymoczko Stryer
FREE MAN

	12
	Xét nghiệm cơ bản
	
	CĐKT Y TẾ  I

	13
	Hóa phân tích
	
	CĐKT Y TẾ  I

	
	Chuyên ngành Huyết học
	
	

	1
	Giáo trình Huyết học
-Truyền máu, 2004
	
	CĐKT Y TẾ  I

	2
	Bài giảng Huyết học-
Truyền máu, 2008
	
	ĐHY HÀ NỘI

	3
	Bài giảng Huyết học-
Truyền máu 2010
	
	ĐHY-DƯỢC TP.HCM

	4
	Kỹ thuật xét nghiệm Huyết học truyền máu, 2008
	
	ĐHY HÀ NỘI

	5
	Bệnh lý tế bào nguồn tạo máu, 2009
	
	GS.Đỗ Trung Phấn, Nhà xuất bản Y học

	6
	Kỹ thuật Xét nghiệm Huyết học ứng dụng trong Lâm sàng, 2005
	
	Viện Huyết học – Truyền máu TW

	7
	Bệnh lý tế bào nguồn tạo máu, 2008
	
	Nhà xuất bản 

Y học

	8
	Bài giảng Huyết học
- Truyền máu, 2008
	Sách dùng đào tạo cử nhân kỹ thuật 
y học
	Nhà xuất bản 

Y học

	9
	Thực hành huyết học- truyền máu Kỹ thuật và lâm sàng, 2003
	
	Nhà xuất bản 

Y học

	10
	Lâm sàng huyết học, 1998
	
	Nhà xuất bản 

Y học

	11
	Một số chuyên đề Huyết học- Truyền máu, 2004
	
	Nhà xuất bản 

Y học

	12
	Đông máu- ứng dụng trong lâm sàng, 2007
	
	Nguyễn Anh Trí , Nhà xuất bản
Y học

	13
	Clinical use of blood, 2006
	
	Edided version- WHO 4

	14
	Color Atlas Of Hematology, 2004
	
	Practical and Clinical Diagnosis

	15
	Laboratory Hemostasis, 2007
	
	A Practical Guide for Pathologists

	16
	Hoffman – Hematology, 4th ed 2005
	
	Basic Principles and Practice

	17
	Haematology, 7th, 2005
	
	Williams

	18
	Platelet Function-Assessment, Diagnosis and Treatment 2005
	
	

	
	Chuyên ngành Kí sinh trùng
	
	

	1
	Giáo trình Kí sinh trùng
	Cao đẳng Xét nghiệm
	CĐKT Y TẾ  I

	2
	Giáo trình Kí sinh trùng
	Trung cấp Xét nghiệm
	CĐKT Y TẾ  I

	3
	Kí sinh trùng, 1997
	
	ĐHY HÀ NỘI

	4
	Ký sinh trùng thực hành
	
	Nhà xuất bản
Giáo dục


DANH SÁCH NGHIÊN CỨU CỦA BỘ MÔN XÉT NGHIỆM
	TT
	TÊN NGHIÊN CỨU
	TÁC GIẢ

	1
	“Một số đặc điểm sinh học của các chủng Haemophilus influenzae typ b phân lập được ở trẻ dưới 5 tuổi”, Tạp chí Y học dự phòng (2009), 7 (106), tr. 67-72.
	Trần Quang Cảnh, Phan Lê Thanh Hương, Phạm Nhật An, Tăng Thị Nga

	2
	“Haemophilus influenzae typ b:  Đặc điểm sinh học phân tử, yếu tố nguồn lây mang tính gia đình”, Tạp chí Y học dự phòng (2005), 5 (76), tr. 22-28. 
	Phan Lê Thanh Hương, Đặng Đức Anh, Vũ Thị Thu Hường, Ngô Thị Thi, Trần Quang Cảnh, Tsuguo Sasaki

	3
	“Đặc điểm sinh học phân tử và mức độ nhạy cảm với kháng sinh của 52 chủng Haemophilus influenzae typ b phân lập được ở trẻ khỏe mạnh dưới 5 tuổi”, Tạp chí Y học thực hành (2010), 740, tr. 13 – 16.
	Trần Quang Cảnh, Phan Lê Thanh Hương, Phạm Nhật An, Tăng Thị Nga, 

Đặng  Đức Anh, Nguyễn Liên Hương, Trần Thị Sao Mai

	5
	"Mối liên quan giữa biotype với adn của Haemophilus influenzae typ b gây viêm  màng não ở trẻ dưới 5 tuổi".

Luận văn Thạc sĩ Y học 2004
	Trần Quang Cảnh,
Lê Thanh Hương


	6
	“Genotic and phenotypic characterization of Haemophilus influenzae type b isolate from children with menigitis and their family members in Vietnam”, Jpn. J. Infect. Dis (2006), (59), pp. 111-116.
	Phan L. T. Huong, Ngo T. Thi, Dang D. Anh, Vu T. T. Huong, Le N. Minh, Tran Q. Canh, Mayumi Matsuoka, Kazunari Kamachi, Tsutomu Yamazaki, Yoshichika Arakawa, Tsuguo Sasaki

	7
	“Đặc điểm sinh học phân tử của Haemophilus influenzae typ b phân lập từ bệnh nhi viêm màng não dưới 5 tuổi và trẻ khỏe mạnh tại nhà trẻ, mẫu giáo”
Luận án Tiến sĩ Y học 2010
	Trần Quang Cảnh



	8
	“Nhận xét về chất lượng xét nhiệm hóa sinh máu tỉnh, huyện và phòng khám tư nhân ở miền Bắc và miền Trung Việt Nam”.
	Trần Hoài Nam

	9
	Nghiên cứu nồng độ Homocysteine máu và mối liên quan với các chỉ số hóa sinh khác ở bệnh nhân xơ gan.

Luận văn Thạc sĩ Y học 2008
	Phạm Thị Thanh Tâm



	10
	“Nghiên cứu nồng độ Homocysteine máu và mối liên quan với các chỉ số hóa sinh khác ở bệnh nhân sa sút trí tuệ”
Luận văn Thạc sĩ Y học 2008
	Nguyễn Anh Tuấn



	11
	“Nghiên cứu sự thay đổi tế bào máu ở bệnh nhân ung thư được xạ trị bằng máy gia tốc tại bệnh viện Bạch Mai”.

Luận văn Thạc sĩ Y học 2009
	Ngô Thị Thảo, Trần Đình Hà, Phạm Quang Vinh

	12
	“Nghiên cứu thành phần loài, sự phân bố các loài và khả năng ăn bọ gậy Aedes aegypti của Mesocyclops tại một số thực địa tỉnh Hải Dương”
Luận văn Thạc sĩ Y học 2004
	Nguyễn Thị Thanh Hải, 
Vũ Sinh Nam








Hải Dương, ngày 27 tháng 12 năm 2010








BỘ MÔN XÉT NGHIỆM








    TS. Trần Quang Cảnh

Trưởng bộ môn


(ThS. BSCKII. Trần Hoài Nam)





Phó Trưởng bộ môn


(TS. BS. Trần Quang Cảnh)





Phó Trưởng bộ môn


(ThS. BS. Nguyễn Thị Thanh Hải)





Giáo vụ bộ môn


(ThS. BS. Phạm Thị Thanh Tâm)
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